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ĐẠI HỌC HUẾ         Biểu mẫu 18 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC 

 

THÔNG BÁO 
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng  

sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2018-2019 

 

A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại. 

STT Khối ngành 

Quy mô sinh viên hiện tại 

Tiến sĩ Thạc sĩ 

Đại học Cao đẳng sư phạm Trung cấp sư phạm 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

  Tổng số                 

1 Khối ngành VI  82  431  7.674   x x x x 

 

B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm. 

 

STT Khối ngành 
Số sinh viên 

tốt nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%) 

Tỷ lệ sinh 

viên tốt 

nghiệp có việc 

làm sau 1 năm 

ra trường 

(%)* 

Loại xuất 

sắc 
Loại giỏi Loại khá  

  Tổng số           

1 Khối ngành VI 1.339 0,22 21,81 58,25 94,8 

(*) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang học nâng 

cao)/tổng số SVTN được khảo sát)* 100 

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành (Chi tiết tại Biểu mẫu 18C – Đại Học, 

Sau Đại học đính kèm). 

 

STT Tên môn học 
Mục đích 

môn học 
Số tín chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

1           

2           
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D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn. 

 

Stt Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) 
Năm 

XB 

Kế hoạch soạn thảo 

giáo trình, tài liệu tham 

khảo (kể cả giáo trình 

điện tử) 

1 
DNA-Image-Cytometry in progressive cervical intraepithelial 

lesions  
2018   

2 
An Toàn Vệ Sinh Th c Ph m:  iáo Trình / V  Văn Thắng, Hoàng 

Thị Bạch Yến 
2017   

3 Bệnh da li u:  iáo trình / Ths.Bs. Mai Bá Hoàng Anh Chủ biên 2017   

4 

Bệnh học gan m t tụy:  iáo trình sau đại học / Tr n Văn Huy 

(ch.b), Hoàng Trọng Thảng, Phan Trung Nam...và nh ng người 

khác biên soạn 

2017 

  

5 
Bệnh học ng  quan Y học cổ truyền :  iáo trình / Nguy n Thị Tân 

Chủ biên 
2017 

  

6 

Bệnh học ống tiêu hóa :  iáo trình sau đại học / Tr n Văn Huy 

(ch.b), Hoàng Trọng Thảng, Phan Trung Nam...và nh ng người 

khác biên soạn 

2017 

  

7 
Các k  thu t cơ bản trong gây mê - h i sức / TS. Nguy n Văn 

Minh Chủ biên 
2017 

  

8 
Chế biến dược liệu:  iáo trình / P S.TS. VCC. Nguy n Thị Tân 

- ThS.DS. Lê Thị Minh Nguyệt 
2017 

  

9 

Điều trị n i đại cương :  iáo trình sau đại học chuyên ngành n i 

khoa / Tr n Văn Huy (ch.b), Hu nh Văn Minh, V  Tam, Hoàng 

Khánh...và nh ng người khác biên soạn 

2017 

  

10 
Điều trị xơ hóa gan và xơ gan do virus viêm gan B : Sách chuyên 

khảo / P S.TS. Tr n Văn Huy Chủ biên 
2017 

  

11  iáo trình ph u thu t th c hành / Nguy n Trường An 2017   

12 
Hô hấp học:  iáo trình sau đại học / Lê Văn Bàng (ch.b), Phan Thị 

H ng Diệp, Tr n M n 
2017 

  

13 
Nguyên l  v t l  c ng hưởng từ trong Y học :  iáo trình / TS. 

Nguy n Thanh Thảo Chủ biên 
2017 

  

14 

Nhi Khoa :  iáo trình đại học / P S.TS.BS. Phan H ng Việt, 

P S.TS.BS. Hoàng Thị Thủy Yên,P S.TS.BS. Nguy n Thị 

C ...và nh ng người khác . T p 2 

2017 

  

15 

Nhi Khoa :  iáo trình đại học / P S.TS.BS. Phan H ng Việt, 

P S.TS.BS. Nguy n Thị C , P S.TS.BS. Hoàng Thị Thủy 

Yên...và nh ng người khác . T p 1 

2017 

  

16 

Nhi Khoa:  iáo trình sau đại học / P S.TS.BS. Phan H ng Việt, 

P S.TS.BS. Nguy n Thị C , Ths.BS. Lê Thanh Bình...và nh ng 

người khác . T p 3 , Lây - Tiêu hóa - Dinh dư ng 

2017 

  

17 
N i soi tiêu hóa cơ bản:  iáo trình đại học / P S.TS. Tr n Văn 

Huy và nh ng người khác tham gia biên soạn 
2017 

  

18 
N i soi tiêu hóa nâng cao:  iáo trình sau đại học / P S.TS. Tr n 

Văn Huy và nh ng người khác tham gia biên soạn 
2017 

  

19 
N i tiết phụ khoa và Y học sinh sản / Cao Ngọc Thành, Lê Minh 

Tâm 
2017 

  

20 
Sinh L  Học :  iáo trình / TS. Hoàng Khánh H ng - P S.TS. 

Nguy n Thị Th y H ng - ThS. Nguy n Đình Duyệt 
2017 

  

21 

S  dụng thuốc trong th c hành gây mê h i sức :  iáo trình ( Đào 

tạo hệ c  nhân điều dư ng ) / TS. Nguy n Văn Minh và các người 

khác tham gia biên soạn 

2017 
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Stt Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) 
Năm 

XB 

Kế hoạch soạn thảo 

giáo trình, tài liệu tham 

khảo (kể cả giáo trình 

điện tử) 

22 
Bệnh th n mạn - Bệnh học, ch n đoán và điều trị: Sách chuyên 

khảo / V  Tam 
2016 

  

23 
Bệnh th n mạn: Bệnh học, ch n đoán và điều trị (sách chuyên 

khảo) / P S.TS. V  Tam 
2016 

  

24 
 iáo trình đại học N i soi tiêu hóa cơ bản / P S.TS. Tr n Văn 

Huy 
2016 

  

25  iáo trình Ph u thu t th c hành / Nguy n Trường An 2016   

26 

Hình ảnh học c t sống và ống sống : K  thu t và di n giải kết quả 

/ Hoàng Minh Lợi, Lê Trọng Khoan, Hoàng Thị Ngọc Hà, Jacques 

Clarisse 

2016 

  

27 Hóa học:  iáo trình / Ths.Tr n Thị H a và nh ng người khác 2016   

28 
Ph u thu t can thiệp tối thi u ứng dụng trong thay kh p háng toàn 

ph n / TS. Lê Nghi Thành Nhân 
2016 

  

29 Ph u thu t th c hành / P S.TS. Nguy n Trường An 2016   

30 
Thu t Ng  Y Học Thiết Yếu Anh Việt : English - Vietnamese 

Essential medical terms / Lê Minh Diệu 
2016 

  

31 Thuốc kháng sinh nh ng vấn đề th c ti n / Tr n Đình Bình 2016   

32  iáo trình Phụ Khoa 2016   

33  iáo trình Sản Khoa  2016   

34 
Bài giảng th c hành lâm sàng nhi khoa: Dành cho đối tượng đại 

học / Trường Đại học Y dược Huế 
2015 

  

35  iáo trình Di truyền Y học / Nguy n Viết Nhân 2015   

36  iáo trình N i Th n kinh / Hoàng Khánh - Nguy n Đình Toàn 2015   

37 
 iáo trình Sau đại học chuyên ngành Nh n khoa (T p 1) / 

P S.TS. Phan Văn Năm 
2015 

  

38 

 iáo trình sau đại học chuyên ngành Nh n khoa / Phan Văn Năm 

(ch.b), Nguy n Thị Thu, Phạm Như Vĩnh Tuyên...và nh ng người 

khác biên soạn . T p 1 

2015 

  

39 

 iáo trình sau đại học chuyên ngành Nh n khoa / Phan Văn Năm 

(ch.b), Nguy n Thị Thu, Phạm Như Vĩnh Tuyên...và nh ng người 

khác biên soạn . T p 2 

2015 

  

40  iáo trình Xác suất thống kê y học / Tr n Thị Diệu Trang 2015   

41 Hóa Học :  iáo trình / ThS. Tr n Thị H a và nh ng người khác 2015   

42 

L  thuyết  ây mê h i sức :  iáo trình ( Đào tạo hệ c  nhân điều 

dư ng ) / Nguy n Văn Minh và nh ng người khác tham gia biên 

soạn . T p 3 

2015 

  

43 

L  thuyết  ây mê h i sức :  iáo trình ( Đào tạo hệ c  nhân điều 

dư ng ) / TS. Nguy n Văn Minh và nh ng người khác tham gia 

biên soạn. T p 2 

2015 

  

44 
N i th n kinh:  iáo trình / Hoàng Khánh, Nguy n Đình Toàn 

(ch.b), Tr n Thị Phư c Yên 
2015 

  

45 
Phương T  :  iáo trình / Nguy n Thị Tân và nh ng người khác . 

t p 1 
2015 

  

46 
Phương T :  iáo trình / Nguy n Thị Tân và nh ng người khác. t p 

2 
2015 
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Stt Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) 
Năm 

XB 

Kế hoạch soạn thảo 

giáo trình, tài liệu tham 

khảo (kể cả giáo trình 

điện tử) 

47 
Th c V t Dược:  iáo trình / Nguy n Thị Tân và nh ng người 

khác 
2015 

  

48 Toán thống kê trong nghiên cứu sức khỏe 2015   

49 
Xác suất - thống kê y học: giáo trình / Tr n Thị Diệu Trang, Tr n 

Thị Th y Hiền 
2015 

  

50 
Y Học Cổ Truyền :  iáo trình / P S.TS. Nguy n Thị Tân Chủ 

biên 
2015 

  

51 
Y l  y học cổ truyền :  iáo trình / Nguy n Thị Tân và nh ng 

người khác . t p 1 
2015 

  

52 Bệnh lo t dạ dày - tá tràng / Hoàng Trọng Thảng 2014   

53 Bệnh lo t dạ dày tá tràng / Hoàng Trọng Thảng 2014   

54 
Bệnh tiêu hóa - gan m t:  iáo trình sau đại học / Hoàng Trọng 

Thảng (ch.b), Tr n Văn Huy, Nguy n Thị Xuân Tịnh 
2014 

  

55 
 iải Ph u Bệnh :  iáo trình / P S.TS. Đ ng Công Thu n Chủ 

biên 
2014 

  

56 

 iáo trình  Nh n khoa : Đào tạo bác sĩ đa khoa / Phan Văn Năm 

(ch.b), Nguy n Thị Thu, Nguy n Quốc Việt...và nh ng người khác 

biên soạn 

2014 

  

57 

 iáo trình  Nh n khoa : Đào tạo bác sĩ định hư ng chuyên khoa 

mắt / Phan Văn Năm (ch.b), Nguy n Thị Thu, Nguy n Quốc 

Việt...và nh ng người khác biên soạn 

2014 

  

58 

 iáo trình  Nh n khoa: Đào tạo điều dư ng đa khoa / Phan Văn 

Năm (ch.b), Nguy n Thị Thu, Tr n Nguy n Trà My...và nh ng 

người khác biên soạn 

2014 

  

59  iáo trình dân số học :  T đào tạo ĐH và SĐH trong ngành Y 2014   

60 
 iáo trình N i khoa sau đại học Bệnh th n - tiết niệu /  S. V  

Phụng - P S.TS. V  Tam 
2014 

  

61 
 iáo trình sau đại học Bệnh Tiêu hóa  an m t / Hoàng Trọng 

Thảng 
2014 

  

62 
 iáo trình sau đại học Tim mạch học / Hu nh Văn Minh - Nguy n 

Anh V  
2014 

  

63 
H i chứng tim v n đ ng viên từ sinh l  đến bệnh l  / Nguy n Thị 

Th y H ng 
2014 

  

64 

Holter điện tâm đ  24 giờ trong bệnh l  tim mạch / Hu nh Văn 

Minh (ch.b), Nguy n Văn Điền, Hoàng Anh Tiến...và nh ng người 

khác biên soạn 

2014 

  

65 
Sỏi Hệ Tiết Niệu : Sách chuyên khảo / P S.TS. Lê Đình Khánh 

Chủ biên 
2014 

  

66 

Tim mạch học :  iáo trình sau đại học /  S.TS. Hu nh Văn Minh, 

P S.TS. Nguy n Anh V  (ch.b), TS. Nguy n C u Long...và 

nh ng người khác biên soạn 

2014 

  

67  iáo trình sau đại học Hô hấp học / Lê Văn Bàng 2013   

68  iáo trình sau đại học Th n kinh học / Hoàng Khánh 2013   

69 
K  năng lâm sàng n i khoa :  iáo trình ( Tài liệu dành cho sinh 

viên) /  S.TS. Cao Ngọc Thành - P S.TS. V  Tam 
2013 

  

70 
K  năng lâm sàng n i khoa :  iáo trình (Dành cho giảng viên) / 

 S.TS. Cao Ngọc Thành - P S.TS. V  Tam 
2013 
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Stt Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) 
Năm 

XB 

Kế hoạch soạn thảo 

giáo trình, tài liệu tham 

khảo (kể cả giáo trình 

điện tử) 

71 
K  năng lâm sàng n i khoa :  iáo trình (Tài liệu ngu n) /  S.TS. 

Cao Ngọc Thành - P S.TS. V  Tam 
2013 

  

72 
Nguyên l  sức khỏe c ng đ ng và chăm sóc sức khỏe ban đ u: 

Nguyên l  - n i dung - phương pháp :  TĐH 
2013 

  

73 Siêu âm doppler mạch máu / Nguy n Phư c bảo Quân . t p 2 2013   

74 
 iáo trình giảng dạy th c địa : Dành cho sinh viên - T p 1, 

Chuyên ngành YTCC 
2012 

  

75 
 iáo trình k  năng lâm sàng ngoại khoa : Tài liệu dành cho giảng 

viên / Cao Ngọc Thành, Lê Đình Khánh đ ng chủ biên 
2012 

  

76 Siêu âm doppler mạch máu / Nguy n Phư c Bảo Quân . t p 1 2012   

77 
Suy Th n Mạn: Bệnh học, ch n đoán và điều trị (sách chuyên 

khảo) / V  Tam Chủ biên 
2012 

  

78 

Y học cấp cứu người l n / Peter Cameron;  eorge Jelinek... ( và 

nh ng người khác) (chủ biên); Cao Ngọc Thành, Tr n H u Dàng, 

Nguy n Lô (chủ biên bản tiếng Việt) 

2012 

  

79 Y học cấp cứu người l n : Textbook of adult emergency medicine 2012   

80 
H i sức cấp cứu / P S.TS. Tr n H u Dàng -  S.TS. Nguy n Hải 

Thủy 
2011 

  

81 
N i Khoa / P S.TS. Tr n H u Dàng - P S.TS. Hoàng Trọng 

Thảng 
2011 

  

82 
S  dụng ph n mềm thống kê SPSS / V  Văn Thắng - Hoàng Đình 

Huề 
2011 

  

83 
Thăm d  chức năng phụ khoa :  iáo trình sau Đại học / B  môn 

Phụ Sản, Trường Đại học Y Dược Huế 
2011 

  

84 
Thăm d  chức năng phụ khoa:  iáo trình sau Đại học / B  môn 

Phụ Sản, Trường Đại học Y Dược Huế 
2011 

  

85 
Bệnh đái tháo đường T p 1 và h i chứng đa n i tiết t  mi n : Sách 

chuyên khảo / Tr n Thị Minh Di m, TS.BS. Đào Thị Dừa (ch.b) 
2010 

  

86 
Các bệnh truyền nhi m phổ biến : Sách đào tạo chuyên ngành Y 

học  ia đình / Nguy n, Lô 
2010 

  

87 
 iáo trình N i khoa cơ sở /  S.TS. Hu nh Văn Minh - P S.TS. 

Tr n H u Dàng 
2010 

  

88 
Mắt - Răng hàm m t - Tai m i họng : Sách đào tạo chuyên ngành 

Y học gia đình / Phan Văn Năm 
2010 

  

89 
Nhi khoa : sách đào tạo chuyên ngành Y học  ia đình / H , Viết 

Hiếu; phan H ng Việt 
2010 

  

90 
N i Khoa Cơ Sở :  iáo Trình /  S.TS. Hu nh Văn Minh; 

P S.TS. Tr n H u Dàng 
2010 

  

91 
Phương pháp học tích c c trong đào tạo Y khoa / Nguy n Thị Kim 

Tiến - Đ ng Công Thu n 
2010 

  

92 
Phương pháp học tích c c trong đào tạo Y Khoa / V  Văn Thắng - 

Đ ng Công Thu n 
2010 

  

93 Quản l  sức khỏe sinh sản:  T SĐH 2010   

94 Siêu âm tim: c p nh t ch n đoán / Nguy n, Anh V  2010   

95 
Xạ ph u định vị 3 chiều b ng dao  amma điều trị các khối u v ng 

thân / Phạm Văn Lình, Tr n Đình Bình, Tr n Văn H a 
2010 

  

96 
Bệnh Th n - Tiết Niệu:  iáo trình n i khoa sau đại học /  S. V  

Phụng - TS. V  Tam 
2009 
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Stt Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) 
Năm 

XB 

Kế hoạch soạn thảo 

giáo trình, tài liệu tham 

khảo (kể cả giáo trình 

điện tử) 

97 
 iáo trình  ây mê H i sức cơ sở (đào tạo hệ Bác sĩ Đa khoa) / TS. 

H  Khả Cảnh - B  môn  ây mê H i sức - trường ĐH Y Dược Huế 
2009 

  

98  iáo trình Nhi khoa, T p 2: Đào tạo bác sĩ đa khoa 2009   

99 
H i sức cấp cứu :  iáo trình n i khoa sau đại học / P S.TS. 

Hu nh Văn Minh - P S.TS. Nguy n Hải Thủy 
2009 

  

100 
Holter điện tâm đ  24 giờ trong bệnh l  tim mạch / Hu nh Văn 

Minh 
2009 

  

101 
Ki u gen của virus viêm gan B và   nghĩa lâm sàng / Tr n, Xuân 

Chương 
2009 

  

102 

Nhi Khoa, T p 4: Tiết niệu - N i tiết - Máu - Tâm th n kinh :  iáo 

trình đào tạo sau Đại học / Chủ biên: H  Viết Hiếu, Phan H ng 

Việt, Hoàng Thị Thủy Yên 

2009 

  

103 
Tai biến mạch máu n o - từ yếu tố nguy cơ đến d  ph ng (Chuyên 

khảo) / Hoàng Khánh 
2009 

  

104 
Xạ ph u định vị 3 chiều b ng dao  amma điều trị các bệnh l  th n 

kinh sọ n o / Phạm Văn Lình - Tr n Đình Bình 
2009 

  

105 Bệnh Học N i Khoa :  iáo Trình / Hu nh Văn Minh . T p 2 2008   

106 
 iáo trình Ch n đoán hình ảnh : Dành cho đào tạo Đại học / 

Hoàng Minh Lợi 
2008 

  

107 
 iáo trình sau đại học chuyên ngành N i tiết   chuy n hóa / Chủ 

biên: P S.TS Tr n H u Dàng;P S.TS. Nguy n Hải Thủy 
2008 

  

108 
Nghiên cứu đ c đi m lâm sàng, c n lâm sàng bệnh thoái hóa kh p 

ở người cao tuổi / Đào Thị Vân Khánh 
2008 

  

109 Nhân học Y tế / Phạm Văn Lình, V  Văn Thắng 2008   

110 Phương pháp nghiên cứu khoa học sức kho  / Phạm Văn Lình 2008   

111 Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe / Phạm Văn Lình 2008   

112 Siêu âm tim: Từ căn bản đến nâng cao / Nguy n, Anh V  2008   

113 Th n Kinh Học :  iáo trình sau đại học / Hoàng Khánh Chủ biên 2008   

114 Bài giảng bệnh học N i khoa. t p 2/ Chủ biên: Hu nh văn Minh 2007   

115 Bệnh học n i khoa . bài giảng t p 1 / Trường Đại học Y Dược Huế 2007   

116 Điều trị thoát vị b n / Nguy n Văn Li u 2007   

117 Sản Phụ khoa sách đào tạo BS Đa khoa 2007 
 

118 Bệnh tiêu hoá  an - M t / Hoàng, Trọng Thảng 2006   

119  iáo trình giải ph u học / Lê Đình Vấn 2006   

120 
Điện tâm đ : Từ điện sinh l  đến ch n đoán lâm sàng / Hu nh, 

Văn Minh    

 

E. Công khai thông tin về đ  án, khóa lu n, lu n văn, lu n án tốt nghiệp (Chi tiết tại Biểu mẫu 18 E – 

Đại học, Sau Đại học đính kèm). 

STT Trình đ  đào tạo Tên đề tài 
Họ và tên người 

th c hiện 

Họ và tên người 

hư ng d n 

N i dung tóm 

tắt 

1 Tiến sĩ         

2 Thạc sĩ         

3 Đại học         
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G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đ t hàng của nhà nư c, địa phương và doanh nghiệp. 

STT 
Tên đơn vị đ t hàng  

đào tạo 
Số lượng 

Trình đ  

 đào tạo 

Chuyên ngành 

đào tạo 
Kết quả đào tạo 

1 Tỉnh  ia Lai 7 Đại học Y đa khoa Đang đào tạo tại trường 

2 Tỉnh Quảng Ng i 3 Đại học Y đa khoa Đang đào tạo tại trường 

3 Tỉnh Lâm Đ ng 2 Đại học Y đa khoa Đang đào tạo tại trường 

  4 Đại học Dược học Đang đào tạo tại trường 

4 Tỉnh Đắk Nông 1 Đại học Y đa khoa Đang đào tạo tại trường 

5 Nư c Lào 67 Đại học Y đa khoa Đang đào tạo tại trường 

  1 Đại học Răng Hàm M t Đang đào tạo tại trường 

  2 Đại học Dược học Đang đào tạo tại trường 

 

H. Công khai h i nghị, h i thảo khoa học, t p huấn do cơ sở giáo dục tổ chức. 

 

Stt Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học 
Thời gian  

tổ chức 
Địa điểm tổ chức 

Số lượng đại 

biểu tham dự 

1.  

H i thảo Sơ kết hoạt đ ng d  án Huế- 

 achon và di n đàn đào tạo Điều 

Dư ng 2018  

 01/7/2018 

Khu nghỉ dư ng 

Alba Wellness, xã 

Phong Sơn, huyện 

Phong Điền, TT Huế 

50 

2.  
H i thảo Nâng cao năng l c cho cán b  

Y tế trường học 2018 
02-03/7/2018  

Trường Đại học Y 

Dược Huế và H i 

trường Royal t ng 2 

Khách sạn Park 

View - Số 09 Ngô 

Quyền, TP Huế. 

50 

3.  

Khóa đào tạo liên tục về Âm ng  trị 

liệu Module 2- Rối loạn giọng, Thi u 

năng v m mềm- h u VPI, Trị liệu M  

Thu t, Rối loạn phổ t  kỷ 

16 – 21/07/2018 Trường ĐHYD Huế 39 

4.  

H i thảo S  dụng Phương pháp giao 

tiếp tăng cường và thay thế (AAC) cho 

Phụ huynh và  iáo viên (l n 2) 

21/07/2018 

Khách sạn Mondial, 

17 Nguy n Huệ, 

thành phố Huế 

128 

5.  
Khóa đào tạo liên tục “C p nh t n i soi 

Tiết niệu” 
18-19/9/2018 Trường ĐHYD Huế 42 

6.  

H i thảo “Entrepreneurship and 

technology transfer in health and life 

sciences” 

05 – 07/9/2018 Trường ĐHYD Huế 20 

7.  Khóa CME về Siêu âm Sản phụ khoa  01-05/10/2018 Trường ĐHYD Huế 84  

8.  
Khóa CME về “Sản khó và Siêu âm 

bất thường thai”  
 22 – 24/10/2018 Trường ĐHYD Huế  46 

9.  Khóa CME về Sơ sinh 31/10/2018 Trường ĐHYD Huế 75 

10.  
H i thảo huấn luyện về Siêu âm N i 

soi 
3-4/11/2018 Trường ĐHYD Huế 60 

11.  
H i thảo “How to write a winning 

grant application” 
12-13/11/2018 Trường ĐHYD Huế 20 
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Stt Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học 
Thời gian  

tổ chức 
Địa điểm tổ chức 

Số lượng đại 

biểu tham dự 

12.  Khóa CME về “Sa Tạng ch u” 05 – 07/11/2018 Trường ĐHYD Huế 32 

13.  
Khóa CME về K  năng Cấp cứu Nhi 

khoa 
05 – 06/11/2018 Trường ĐHYD Huế 64 

14.  
H i thảo “Đào tạo k  năng giao tiếp và 

th c hành lâm sàng tại tuyến chăm sóc 

ban đ u” 

6/11/2018 Trường ĐHYD Huế 80 

15.  
H i thảo “Đào tạo giảng viên th c 

hành tại tuyến chăm sóc ban đ u” 
7/11/2018 Trường ĐHYD Huế 90 

16.  

H i thảo rà soát các phương pháp 

giảng dạy hiện hành và xác định các 

phương pháp giảng dạy m i trong 

khung chương trình đào tạo Bác sĩ 

Răng Hàm M t 

16/11/2018 Trường ĐHYD Huế 40 

17.  
H i thảo Phát tri n Test đánh giá năng 

l c nghiệp b ng công nghệ UBT  
25-27/11/2018  

Khách sạn Vinpearl 

Huế 
40 

18.  
H i thảo khoa học Tim mạch Đức – 

Việt l n thứ 11 
30/11/2018 Trường ĐHYD Huế 80 

19.  
H i nghị “Đổi m i giáo dục y khoa 

toàn quốc l n thứ II” 
01-02/12/2018 Khách sạn Indochine 350 

20.  
H i thảo đổi m i chương trình giảng 

dạy “L  trình đổi m i chương trình 

đào tạo lâm sàng” 

03/12/2018  Trường ĐHYD Huế  65 

21.  
H i thảo đổi m i chương trình giảng 

dạy “Phát tri n Module th c hành y 

khoa năm 2” 

03/12/2018 Trường ĐHYD Huế 45 

22.  Khóa CME về “Th n kinh học” 03 – 06/12/2018 Trường ĐHYD Huế 48 

23.  
Khóa CME về “Ch n đoán hình ảnh 

Th n kinh” 
03 – 04/12/2018 Trường ĐHYD Huế 63 

24.  
H i thảo Ứng dụng công nghệ và tiêu 

chu n vào giảng dạy tiếng Anh chuyên 

ngành 

03/12/2018 Trường ĐHYD Huế 25 

25.  

 H i thảo đổi m i chương trình giảng 

dạy “Phát tri n và giảng dạy các ca lâm 

sàng trong chương trình đào tạo tiền 

lâm sàng 

04-05/12/2018  Trường ĐHYD Huế  70 

26.  
Khóa CME về C ng hưởng từ Tiêu 

hóa và CĐHA Khung ch u n  
8/12/2108 Trường ĐHYD Huế 93 

27.  
H i thảo “C p nh t ch n đoán và điều 

trị các bệnh l  ống tiêu hóa” 
8/12/2018 

Khách sạn Vinpear 

Huế 
133 

28.  

Khóa đào tạo liên tục về Âm ng  trị 

liệu Module 3 -  iải ph u th n kinh 

cho âm ng  trị liệu, rối loạn nuốt, rối 

loạn v n ngôn, điều trị mất ngôn ng , 

rối loạn cấu âm-âm vị, đo thính l c, 

phục h i chức năng thính giác, rối loạn 

phổ t  kỷ 

10 – 15/12/2018 Trường ĐHYD Huế 23  

29.  
H i thảo phát tri n đ i ng  giảng viên 

kiêm nhiệm trong chương trình đào tạo 
12/12/2018 Trường ĐHYD Huế 40 
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Stt Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học 
Thời gian  

tổ chức 
Địa điểm tổ chức 

Số lượng đại 

biểu tham dự 

bác s  Răng Hàm M t theo hư ng tích 

hợp d a trên năng l c. 

30.  
Di n đàn “Hợp tác trao đổi nhân l c y 

tế Việt- Nh t: Cơ h i - Thách thức và 

giải pháp” 

14/12/2018 
Khách sạn Vinpearl 

Huế 
35 

31.  

H i thảo Xây d ng chủ đề và tri n khai 

huấn luyện bệnh nhân chu n phục vụ 

đào tạo chương trình th c hành Y khoa 

(POM) 

19/12/2018 Trường ĐHYD Huế 90 

32.  
H i thảo t p huấn phương pháp giảng 

dạy d a trên vấn đề (PBL) trong 

chương trình đào tạo Y khoa đổi m i 

20/12/2018 Trường ĐHYD Huế 70 

33.  
H i thảo “Oral and Poster Scientific 

Presentation in English” 
20-21/12/2018 Trường ĐHYD Huế 20 

34.  
H i thảo “Scientific Writing in 

English” 
24/12/2018 Trường ĐHYD Huế 20 

35.  

H i thảo Xây d ng phương pháp giảng 

dạy và phương pháp lượng giá lâm 

sàng trong CTĐT ngành RHM theo 

hư ng tích hợp. 

25/12/2018 Trường ĐHYD Huế 90 

36.  

H i thảo Đ ng thu n xác định mục tiêu 

và khung CTĐT theo hư ng tích hợp 

trong chương trình đào tạo Y khoa đổi 

m i. 

27/12/2018 Trường ĐHYD Huế 80 

37.  H i thảo C p nh t điều trị xơ gan 29/12/2018 Khách sạn Indochine 60 

I. Công khai thông tin về các hoạt đ ng nghiên cứu khoa học, chuy n giao công nghệ, sản xuất th  và 

tư vấn (Chi tiết tại biểu mẫu 18 I - KHCN đính kèm). 

STT 
Tên d  án, nhiệm vụ 

khoa học công nghệ 

Người chủ trì 

và các thành 

viên 

Đối tác trong 

nư c và quốc 

tế 

Thời gian 

th c hiện 

Kinh phí 

th c hiện 

Tóm tắt sản 

ph m, ứng dụng 

th c ti n 

1             

2             

 

K. Công khai thông tin ki m định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục. 

STT 

Tên cơ sở đào tạo 

ho c các chương 

trình đào tạo 

Thời đi m 

đánh giá 

ngoài 

Kết quả đánh 

giá/Công 

nh n 

Nghị quyết 

của H i 

đ ng 

KĐCL D 

Công nh n 

đạt/không đạt 

chất lượng 

giáo dục 

 iấy chứng 

nh n/Công nhân 

Ngày cấp 
 iá trị 

đến 

1 
Trường Đại học Y 

Dược – Đại học Huế 

03/12/2016 – 

07/12/2016 

Đạt tiêu 

chu n chất 

lượng giáo 

dục do B  

trưởng B  

 D ĐT ban 

hành v i tỷ 

lệ các tiêu 

chí đạt yêu 

c u là 85,2% 

Số 07/NQ-

HĐKĐCL 

ngày 

20/02/2017 

Cơ sở giáo 

dục đạt chất 

lượng giáo 

dục 

Số 26/QĐ-

KĐCL 

27/03/2017 

 

27/03/2022 
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2 
Chương trình đào tạo 

Dược học 
3/2019 chưa     

3 
Chương trình đào tạo 

c  nhân Điều dư ng 
3/2019 chưa     

4 

Chương trình đào tạo 

c  nhân Y tế công 

c ng 

3/2019 chưa     

  

  

 
 


